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SV 
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1 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2413 Huỳnh Đăng Nguyên 23/12/2024 1
608, 

609
83

13_ĐH_BĐKH+

13_ĐH_ĐC+

13_ĐH_KT+

13_ĐH_TV+

13_ĐH_THTNN+

13_ĐH_CNHH+

13_ĐH_CNVL

2 111215004 Hóa học đại cương 111215004.2417
Nguyễn Thành Đức

Nguyễn Thị Thúy Hằng
20/12/2024 4

608, 

609
77

13_ĐH_BĐKH+

13_ĐH_KT+

13_ĐH_ĐC+

13_ĐH_QLBĐ+

13_ĐH_CNHH+

13_ĐH_CNVL

3 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.2419 Trần Bá Lê Hoàng 19/12/2024 4
609, 

610,
87

13MT 

thi P 610

13_ĐH_BĐKH+

13_ĐH_KT+

13_ĐH_TV+

13_ĐH_THTNN+

13_ĐH_MT

4 190116241 Khoa học trái đất 190116241.2411
Cấn Thu Văn

Nguyễn Thị Thanh Hoa
18/12/2024 3 409 59

13_ĐH_BĐKH+

13_ĐH_THTNN+

13_ĐH_TV+

13_ĐH_KT+

13_ĐH_QLBĐ+

13_ĐH_ĐC

5 111315006 Anh văn 1 111315006.2412

Lại Hoài Châu

Nguyễn Lương Tuấn 

Dũng

17/12/2024 1 509 54
13_ĐH_KT+

13_ĐH_CNHH+

13_ĐH_CNVL

Ghi chú: - Thời gian ghi trong lịch thi là thời gian chính thức tính giờ làm bài thi. CBCT và SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 

                - Ca 1: 7h30. Ca 2: 9h30. Ca 3: 13h30. Ca 4: 15h30

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CHÍNH THỨC LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 HỆ 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 13 TẠI CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HOA SEN
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6 111315006 Anh văn 1 111315006.2413

Lại Hoài Châu

Nguyễn Lương Tuấn 

Dũng

17/12/2024 1 609 43

13_ĐH_CTN+

13_ĐH_BĐKH+

13_ĐH_ĐC+

13_ĐH_TV+

13_ĐH_QLBĐ

7 221215001 Cơ học ứng dụng 221215001.2411 Lê Ngọc Diệp 27/12/2024 1 501 13 13_ĐH_THTNN

8 210015012 Địa lý tự nhiên Biển Đông 210015012.2411
Lê Thị Kim Thoa

Trần Thị Kim
4 DA 13_ĐH_QLBĐ 1

9 210015107
Con người và môi trường 

biển
210015107.2411

Lê Thị Kim Thoa

Trần Thị Kim
9 DA 13_ĐH_QLBĐ

10 121115010 Triết học Mác - Lênin 121115010.2412
Nguyễn Thị Hồng Hoa

Trần Thị Liên
24/12/2024 4

610, 

503
90

13KTTN

thi P.608

13_ĐH_KTTN+

13_ĐH_CNHH+

13_ĐH_CNVL

2

11 111315006 Anh văn 1 111315006.24114 Nguyễn Thị Tuyến 17/12/2024 3 409 48 13_ĐH_KTTN

12 121115015 Pháp luật đại cương 121115015.24113 Vũ Thị Hạnh Thu 20/12/2024 2 409 58 13_ĐH_KTTN

13 180115002 Tâm lý học quản trị 180115002.2415 Trần Huy Khôi 18/12/2024 2 409 58 13_ĐH_KTTN

14 180215001 Kinh tế vi mô 180215001.2411 Lê Thị Xoan 27/12/2024 1
401, 

402
59 13_ĐH_KTTN 11

15 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2414 Huỳnh Đăng Nguyên 23/12/2024 3
409, 

509
103

13MT 

thi P 409

13_ĐH_MT+

13_ĐH_KTTN

16 111215004 Hóa học đại cương 111215004.2418 Nguyễn Thành Đức 20/12/2024 4
409, 

401
64

13MT 

thi P 409

13_ĐH_MT+

13_ĐH_CTN

17 111315006 Anh văn 1 111315006.2414 Nguyễn Ngọc Thùy 17/12/2024 1 409 58
13_ĐH_MT+

13_ĐH_THTNN

18 140115003 Cơ sở khoa học môi trường 140115003.2417 Lê Bảo Việt 25/12/2024 2 609 45 13_ĐH_MT

19 140415001
Hóa học phân tích định 

lượng
140415001.2411 Đàm Thị Minh Tâm 18/12/2024 3

403, 

404
45 13_ĐH_MT 2

20 140415002
Thực hành Hóa học phân 

tích định lượng
140415002.2411 Đàm Thị Minh Tâm 45 DA 13_ĐH_MT 1

21 111215005 Thí nghiệm hóa đại cương 111215005.2411 Huỳnh Thị Minh Sương 22 DA
13_ĐH_CTN+

13_ĐH_BĐKH
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22 121115010 Triết học Mác - Lênin 121115010.2411
Nguyễn Thị Hồng Hoa

Trần Thị Liên
24/12/2024 4 506 32

13_ĐH_CTN

13_ĐH_THTNN

23 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24110 Huỳnh Đăng Nguyên 23/12/2024 3 506 19 13_ĐH_CTN

24 140315001
Nhập môn ngành Cấp thoát 

nước
140315001.2411

Nguyễn Huy Cương

Nguyễn Ngọc Thiệp
19 DA 13_ĐH_CTN

25 140315002 Hình họa vẽ kỹ thuật 140315002.2411 Trần Anh Khoa 19/12/2024 2 610 19 13_ĐH_CTN

26 140315003 Tham quan nhận thức 140315003.2411 19 DA 13_ĐH_CTN

27 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2411 Huỳnh Đăng Nguyên 23/12/2024 3
608, 

609
87 13_ĐH_BĐS

28 111315006 Anh văn 1 111315006.2411 Nguyễn Thị Lê Phi 17/12/2024 4
608, 

609
87 13_ĐH_BĐS

29 121115015 Pháp luật đại cương 121115015.2419 Vũ Thị Hạnh Thu 20/12/2024 2
608, 

609
87 13_ĐH_BĐS

30 121115010 Triết học Mác - Lênin 121115010.2411
Nguyễn Thị Hồng Hoa

Trần Thị Liên
24/12/2024 4

409, 

509
87 13_ĐH_BĐS 1

31 111215005 Thí nghiệm hóa đại cương 111215005.2412
Nguyễn Thành Đức

Nguyễn Thị Thúy Hằng
19 DA 13_ĐH_CNHH

32 111215005 Thí nghiệm hóa đại cương 111215005.2413 Nguyễn Thành Đức 25 DA

13_ĐH_CNVL+

13_ĐH_QLBĐ+

12_ĐH_BĐKH+

12_ĐH_ĐC

33 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.24110 Trần Bá Lê Hoàng 19/12/2024 4
509, 

608
88

13QLĐT

thi P.608

13_ĐH_CNHH+

13_ĐH_CNVL+ 

13_ĐH_ĐC+

13_ĐH_QLĐT

34 190116001 Địa chất cơ sở 190116001.2411
Hoàng Thị Thanh Thủy

Lê Thị Thùy Dương
8

Vấn đáp, 

Khoa sắp 

xếp

13_ĐH_ĐC

35 190116002 Thực tập địa chất cơ sở 190116002.2411 Lê Thị Thùy Dương 8 DA 13_ĐH_ĐC
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36 131115005 Thiên văn 131115005.2411 Nguyễn Thị Phương Chi 24/12/2024 4 505 22 13_ĐH_KT

37 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2415 Huỳnh Đăng Nguyên 23/12/2024 3 610 48 13_ĐH_CNTT1

38 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.24111 Trần Bá Lê Hoàng 19/12/2024 4 409 48 13_ĐH_CNTT1

39 111315006 Anh văn 1 111315006.2415
Trần Nguyễn Thị Nhất 

Vương
17/12/2024 4 610 48 13_ĐH_CNTT1

40 170315006 Hệ điều hành 170315006.2411 Lê Tuấn Thu 27/12/2024 2
501, 

502
48 13_ĐH_CNTT1

41 170315012 Lập trình cơ bản 170315012.2412 Ngô Tân Khai 25/12/2024 3 409 48 13_ĐH_CNTT1

42 170315014
Nhập môn công nghệ phần 

mềm
170315014.2411

Nguyễn Phan Chí Thành

Phạm Trọng Huynh
26/12/2024 3

501, 

502
49 13_ĐH_CNTT1

43 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2415 Huỳnh Đăng Nguyên 23/12/2024 3
401, 

402
49 13_ĐH_CNTT2

44 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.24111 Trần Bá Lê Hoàng 19/12/2024 4
401, 

402
49 13_ĐH_CNTT2

45 111315006 Anh văn 1 111315006.2416
Trần Nguyễn Thị Nhất 

Vương
17/12/2024 4 509 49 13_ĐH_CNTT2

46 170315006 Hệ điều hành 170315006.2411 Lê Tuấn Thu 27/12/2024 2
403, 

404
49 13_ĐH_CNTT2

47 170315012 Lập trình cơ bản 170315012.2419 Ngô Tân Khai 25/12/2024 3 509 49 13_ĐH_CNTT2

48 170315014
Nhập môn công nghệ phần 

mềm
170315014.2411

Nguyễn Phan Chí Thành

Phạm Trọng Huynh
26/12/2024 3

403, 

404
49 13_ĐH_CNTT2

49 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2416 Dương Thị Xuân An 23/12/2024 4
501, 

502
48 13_ĐH_CNTT3 2
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50 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.2414
Hà Anh Đông

Nguyễn Thị Như Dung
19/12/2024 2 409 48 13_ĐH_CNTT3 1

51 111315006 Anh văn 1 111315006.2417 Nguyễn Gia Trung Quân 17/12/2024 2 610 48 13_ĐH_CNTT3

52 170315006 Hệ điều hành 170315006.2412 Lê Tuấn Thu 27/12/2024 2
401, 

402
48 13_ĐH_CNTT3

53 170315012 Lập trình cơ bản 170315012.2413 Ngô Tân Khai 25/12/2024 3 608 48 13_ĐH_CNTT3

54 170315014
Nhập môn công nghệ phần 

mềm
170315014.2412 Phạm Trọng Huynh 26/12/2024 3

401, 

402
48 13_ĐH_CNTT3

55 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2416 Dương Thị Xuân An 23/12/2024 4
401, 

402
48 13_ĐH_CNTT4

56 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.2414
Hà Anh Đông

Nguyễn Thị Như Dung
19/12/2024 2 509 48 13_ĐH_CNTT4 1

57 111315006 Anh văn 1 111315006.2418 Nguyễn Gia Trung Quân 17/12/2024 2 509 48 13_ĐH_CNTT4

58 170315006 Hệ điều hành 170315006.2412 Lê Tuấn Thu 27/12/2024 2 610 48 13_ĐH_CNTT4

59 170315012 Lập trình cơ bản 170315012.2414 Ngô Tân Khai 25/12/2024 3 609 48 13_ĐH_CNTT4

60 170315014
Nhập môn công nghệ phần 

mềm
170315014.2413 Phạm Trọng Huynh 26/12/2024 3 610 48 13_ĐH_CNTT4

61 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2417 Dương Thị Xuân An 23/12/2024 4
403, 

404
48 13_ĐH_CNTT5

62 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.2415
Hà Anh Đông

Nguyễn Thị Như Dung
19/12/2024 2 608 48 13_ĐH_CNTT5

63 111315006 Anh văn 1 111315006.2419 Nguyễn Gia Trung Quân 17/12/2024 2 608 48 13_ĐH_CNTT5

64 170315006 Hệ điều hành 170315006.2413 Lê Tuấn Thu 27/12/2024 2 409 48 13_ĐH_CNTT5

65 170315012 Lập trình cơ bản 170315012.2415 Ngô Tân Khai 25/12/2024 3 610 48 13_ĐH_CNTT5
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66 170315014
Nhập môn công nghệ phần 

mềm
170315014.2414 Phạm Trọng Huynh 26/12/2024 3 609 48 13_ĐH_CNTT5

67 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2417 Dương Thị Xuân An 23/12/2024 4
608, 

610
49 13_ĐH_CNTT6

68 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.2415
Hà Anh Đông

Nguyễn Thị Như Dung
19/12/2024 2 609 49 13_ĐH_CNTT6

69 111315006 Anh văn 1 111315006.24110 Nguyễn Gia Trung Quân 17/12/2024 2 609 49 13_ĐH_CNTT6

70 170315006 Hệ điều hành 170315006.2413 Lê Tuấn Thu 27/12/2024 2 509 49 13_ĐH_CNTT6

71 170315012 Lập trình cơ bản 170315012.2417 Ngô Tân Khai 25/12/2024 3
401, 

402
49 13_ĐH_CNTT6

72 170315014
Nhập môn công nghệ phần 

mềm
170315014.2416 Phạm Trọng Huynh 26/12/2024 3 608 49 13_ĐH_CNTT6

73 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2418 Dương Thị Xuân An 23/12/2024 4 409 37 13_ĐH_HTTT1

74 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.2416 Nguyễn Thanh Hằng 19/12/2024 3 610 37 13_ĐH_HTTT1 1

75 111315006 Anh văn 1 111315006.24111 Nguyễn Thị Thu Hương 17/12/2024 3 509 37 13_ĐH_HTTT1

76 170315006 Hệ điều hành 170315006.2414 Lê Tuấn Thu 27/12/2024 2 608 37 13_ĐH_HTTT1

77 170315012 Lập trình cơ bản 170315012.2416 Trần Thị Hồng Tường 18/12/2024 3 509 37 13_ĐH_HTTT1

78 170315014
Nhập môn công nghệ phần 

mềm
170315014.2415

Lê Huỳnh Tuyết Trinh

Phạm Trọng Huynh
26/12/2024 3 409 37 13_ĐH_HTTT1

79 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2418 Dương Thị Xuân An 23/12/2024 4 509 36 13_ĐH_HTTT2

80 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.2416 Nguyễn Thanh Hằng 19/12/2024 3 609 36 13_ĐH_HTTT2

81 111315006 Anh văn 1 111315006.24112 Nguyễn Thị Thu Hương 17/12/2024 3 608 36 13_ĐH_HTTT2

82 170315006 Hệ điều hành 170315006.2414 Lê Tuấn Thu 27/12/2024 2 609 36 13_ĐH_HTTT2

83 170315012 Lập trình cơ bản 170315012.2418 Trần Thị Hồng Tường 18/12/2024 3 608 36 13_ĐH_HTTT2
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84 170315014
Nhập môn công nghệ phần 

mềm
170315014.2415

Lê Huỳnh Tuyết Trinh

Phạm Trọng Huynh
26/12/2024 3 509 36 13_ĐH_HTTT2

85 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24110 Huỳnh Đăng Nguyên 23/12/2024 3
403, 

404
59 13_ĐH_QLĐĐ1

86 111315006 Anh văn 1 111315006.24118 Hồ Thị Lài 17/12/2024 2
401, 

402
59 13_ĐH_QLĐĐ1

87 121115010 Triết học Mác - Lênin 121115010.2413 Lê Thị Thanh Thúy 24/12/2024 3 409 59 13_ĐH_QLĐĐ1

88 121115011
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
121115011.24110

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Trần Thị Liên
26/12/2024 4 608 59 13_ĐH_QLĐĐ1

89 121115015 Pháp luật đại cương 121115015.24110 Võ Đình Quyên Di 20/12/2024 3 409 59 13_ĐH_QLĐĐ1

90 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2412 Huỳnh Đăng Nguyên 23/12/2024 3
501, 

502
64 13_ĐH_QLĐĐ2

91 111315006 Anh văn 1 111315006.24118 Hồ Thị Lài 17/12/2024 2
403, 

404
64 13_ĐH_QLĐĐ2

92 121115010 Triết học Mác - Lênin 121115010.2413 Lê Thị Thanh Thúy 24/12/2024 3
503, 

504
64 13_ĐH_QLĐĐ2

93 121115011
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
121115011.24110

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Trần Thị Liên
26/12/2024 4

501, 

502
64 13_ĐH_QLĐĐ2

94 121115015 Pháp luật đại cương 121115015.24110 Võ Đình Quyên Di 20/12/2024 3
403, 

404
64 13_ĐH_QLĐĐ2

95 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24111 Nguyễn An Giang 23/12/2024 1
401, 

402
63 13_ĐH_QLĐĐ3 1

96 111315006 Anh văn 1 111315006.24119 Hồ Thị Lài 17/12/2024 2
501, 

502
63 13_ĐH_QLĐĐ3

97 121115010 Triết học Mác - Lênin 121115010.2414 Lê Thị Thanh Thúy 24/12/2024 3
501, 

502
63 13_ĐH_QLĐĐ3 1

98 121115011
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
121115011.24111

Phạm Hữu Thanh Nhã

Trần Thị Liên
26/12/2024 4 409 63 13_ĐH_QLĐĐ3

99 121115015 Pháp luật đại cương 121115015.24111 Võ Đình Quyên Di 20/12/2024 3
501, 

502
63 13_ĐH_QLĐĐ3

100 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24111 Nguyễn An Giang 23/12/2024 1
403, 

404
62 13_ĐH_QLĐĐ4
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101 111315006 Anh văn 1 111315006.24120 Hồ Thị Lài 17/12/2024 2
503, 

504
62 13_ĐH_QLĐĐ4

102 121115010 Triết học Mác - Lênin 121115010.2414 Lê Thị Thanh Thúy 24/12/2024 3
401, 

402
62 13_ĐH_QLĐĐ4

103 121115011
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
121115011.24111

Phạm Hữu Thanh Nhã

Trần Thị Liên
26/12/2024 4 509 62 13_ĐH_QLĐĐ4

104 121115015 Pháp luật đại cương 121115015.24111 Võ Đình Quyên Di 20/12/2024 3
503, 

504
62 13_ĐH_QLĐĐ4

105 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24112 Nguyễn An Giang 23/12/2024 1
501, 

502
64 13_ĐH_QLĐĐ5

106 111315006 Anh văn 1 111315006.24121 Nguyễn Thị Tuyến 17/12/2024 3
401, 

402
64 13_ĐH_QLĐĐ5

107 121115010 Triết học Mác - Lênin 121115010.2415 Lê Thị Thanh Thúy 24/12/2024 3
403, 

404
64 13_ĐH_QLĐĐ5 1

108 121115011
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
121115011.24112

Lê Thị Thanh Thúy

Trần Thị Liên
26/12/2024 4

403, 

404
64 13_ĐH_QLĐĐ5

109 121115015 Pháp luật đại cương 121115015.24112 Võ Đình Quyên Di 20/12/2024 3
401, 

402
64 13_ĐH_QLĐĐ5

110 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24112 Nguyễn An Giang 23/12/2024 1 409 60 13_ĐH_QLĐĐ6

111 111315006 Anh văn 1 111315006.24122 Nguyễn Thị Tuyến 17/12/2024 3
403, 

404
60 13_ĐH_QLĐĐ6

112 121115010 Triết học Mác - Lênin 121115010.2415 Lê Thị Thanh Thúy 24/12/2024 3 509 60 13_ĐH_QLĐĐ6

113 121115011
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
121115011.24112

Lê Thị Thanh Thúy

Trần Thị Liên
26/12/2024 4

401, 

402
60 13_ĐH_QLĐĐ6

114 121115015 Pháp luật đại cương 121115015.24112 Võ Đình Quyên Di 20/12/2024 3 509 60 13_ĐH_QLĐĐ6

115 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24113 Nguyễn An Giang 23/12/2024 1
503, 

504
53 13_ĐH_QLTN1

116 111215004 Hóa học đại cương 111215004.2419 Nguyễn Thành Đức 20/12/2024 4 509 53 13_ĐH_QLTN1

117 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.2417 Nguyễn Thanh Hằng 19/12/2024 3 608 53 13_ĐH_QLTN1
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118 111315006 Anh văn 1 111315006.24123 Tô Thị Lệ 17/12/2024 4
401, 

402
53 13_ĐH_QLTN1

119 140115003 Cơ sở khoa học môi trường 140115003.2418 Nguyễn Thanh Ngân 25/12/2024 2 509 53 13_ĐH_QLTN1

120 140115004 Sinh thái học 140115004.2411 Trần Thị Bích Phượng 18/12/2024 2 610 53 13_ĐH_QLTN1 1

121 140315232 Vẽ kỹ thuật chuyên ngành 140315232.2412 Nguyễn Ngọc Thiệp 26/12/2024 2 409 53 13_ĐH_QLTN1

122 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24113 Nguyễn An Giang 23/12/2024 1 509 54 13_ĐH_QLTN2 2

123 111215004 Hóa học đại cương 111215004.2419 Nguyễn Thành Đức 20/12/2024 4 610 54 13_ĐH_QLTN2

124 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.2417 Nguyễn Thanh Hằng 19/12/2024 3 509 54 13_ĐH_QLTN2

125 111315006 Anh văn 1 111315006.24124 Tô Thị Lệ 17/12/2024 4
403, 

404
54 13_ĐH_QLTN2

126 140115003 Cơ sở khoa học môi trường 140115003.2419 Lê Bảo Việt 25/12/2024 2 409 54 13_ĐH_QLTN2

127 140115004 Sinh thái học 140115004.2412 Trần Thị Bích Phượng 18/12/2024 2 509 54 13_ĐH_QLTN2

128 140315232 Vẽ kỹ thuật chuyên ngành 140315232.2415
Trần Anh Khoa

Đỗ Đức Thiện
26/12/2024 2 509 54 13_ĐH_QLTN2

129 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24114 Nguyễn Thị Hằng 23/12/2024 2
401, 

402
53 13_ĐH_QLTN3

130 111215004 Hóa học đại cương 111215004.24110 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/12/2024 4
403, 

404
53 13_ĐH_QLTN3

131 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.2418 Nguyễn Thanh Hằng 19/12/2024 3 409 53 13_ĐH_QLTN3

132 111315006 Anh văn 1 111315006.24125 Tô Thị Lệ 17/12/2024 4
501, 

502
53 13_ĐH_QLTN3

133 140115003 Cơ sở khoa học môi trường 140115003.24111 Nguyễn Thanh Ngân 25/12/2024 2 608 53 13_ĐH_QLTN3

134 140115004 Sinh thái học 140115004.2413 Lê Thị Hồng Tuyết 18/12/2024 2 609 53 13_ĐH_QLTN3 4

135 140315232 Vẽ kỹ thuật chuyên ngành 140315232.2413
Trần Anh Khoa

Đỗ Đức Thiện
26/12/2024 2 608 53 13_ĐH_QLTN3 2
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136 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24114 Nguyễn Thị Hằng 23/12/2024 2
503, 

504
52 13_ĐH_QLTN4

137 111215004 Hóa học đại cương 111215004.24110 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/12/2024 4
501, 

502
52 13_ĐH_QLTN4

138 111215009 Cơ - Nhiệt 111215009.2418 Nguyễn Thanh Hằng 19/12/2024 3
401, 

402
52 13_ĐH_QLTN4

139 111315006 Anh văn 1 111315006.24126 Tô Thị Lệ 17/12/2024 4
503, 

504
52 13_ĐH_QLTN4

140 140115003 Cơ sở khoa học môi trường 140115003.24110
Nguyễn Thị Phương Lệ 

Chi
25/12/2024 2 610 52 13_ĐH_QLTN4

141 140115004 Sinh thái học 140115004.2414 Trần Thị Bích Phượng 18/12/2024 2 608 52 13_ĐH_QLTN4

142 140315232 Vẽ kỹ thuật chuyên ngành 140315232.2414
Trần Anh Khoa

Đỗ Hải Sâm
26/12/2024 2 610 52 13_ĐH_QLTN4 1

143 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24115 Nguyễn Thị Hằng 23/12/2024 2 610 51 13_ĐH_QTKD1

144 111315006 Anh văn 1 111315006.24127

Lại Hoài Châu

Nguyễn Lương Tuấn 

Dũng

17/12/2024 1 608 51 13_ĐH_QTKD1

145 180115021
Kỹ năng thuyết trình và làm 

việc nhóm
180115021.2411 Trần Thị Lệ Hoa 24/12/2024 2 608 51 13_ĐH_QTKD1

146 180115096 Quản trị học 180115096.2412
Hoàng Thị Vân

Thành Ngọc Mỹ Duyên
25/12/2024 4 409 51 13_ĐH_QTKD1

147 180215001 Kinh tế vi mô 180215001.2412 Trần Huy Khôi 27/12/2024 1 509 51 13_ĐH_QTKD1 7

148 180215041 Kinh tế biến đổi khí hậu 180215041.2411
Sử Thị Oanh Hoa

Trần Huy Khôi
18/12/2024 4 509 51 13_ĐH_QTKD1

149 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24115 Nguyễn Thị Hằng 23/12/2024 2
403, 

404
53 13_ĐH_QTKD2

150 111315006 Anh văn 1 111315006.24128

Lại Hoài Châu

Nguyễn Lương Tuấn 

Dũng

17/12/2024 1
401, 

402
53 13_ĐH_QTKD2

151 180115021
Kỹ năng thuyết trình và làm 

việc nhóm
180115021.2412 Trần Thị Lệ Hoa 24/12/2024 2

401, 

402
53 13_ĐH_QTKD2
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152 180115096 Quản trị học 180115096.2417
Hoàng Thị Vân

Thành Ngọc Mỹ Duyên
25/12/2024 4

401, 

402
53 13_ĐH_QTKD2

153 180215001 Kinh tế vi mô 180215001.2413 Nguyễn Hồng Sơn 27/12/2024 1
403, 

404
53 13_ĐH_QTKD2

154 180215041 Kinh tế biến đổi khí hậu 180215041.2411
Sử Thị Oanh Hoa

Trần Huy Khôi
18/12/2024 4 409 53 13_ĐH_QTKD2

155 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24116 Nguyễn Thị Hằng 23/12/2024 2
501, 

501
52 13_ĐH_QTKD3 2

156 111315006 Anh văn 1 111315006.24129

Lại Hoài Châu

Nguyễn Lương Tuấn 

Dũng

17/12/2024 1 610 52 13_ĐH_QTKD3

157 180115021
Kỹ năng thuyết trình và làm 

việc nhóm
180115021.2413 Trần Thanh Tâm 24/12/2024 2 409 52 13_ĐH_QTKD3

158 180115096 Quản trị học 180115096.2413
Hoàng Thị Vân

Thành Ngọc Mỹ Duyên
25/12/2024 4 608 52 13_ĐH_QTKD3

159 180215001 Kinh tế vi mô 180215001.2414 Nguyễn Hồng Sơn 27/12/2024 1
503, 

504
52 13_ĐH_QTKD3 4

160 180215041 Kinh tế biến đổi khí hậu 180215041.2412
Sử Thị Oanh Hoa

Trần Huy Khôi
18/12/2024 4

501, 

502
52 13_ĐH_QTKD3

161 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24116 Nguyễn Thị Hằng 23/12/2024 2 608 52 13_ĐH_QTKD4

162 111315006 Anh văn 1 111315006.24130 Nguyễn Thị Tuyến 17/12/2024 3
501, 

502
52 13_ĐH_QTKD4

163 180115021
Kỹ năng thuyết trình và làm 

việc nhóm
180115021.2414 Trần Thị Lệ Hoa 24/12/2024 2 609 52 13_ĐH_QTKD4

164 180115096 Quản trị học 180115096.2414
Hoàng Thị Vân

Thành Ngọc Mỹ Duyên
25/12/2024 4 610 52 13_ĐH_QTKD4

165 180215001 Kinh tế vi mô 180215001.2415 Trần Huy Khôi 27/12/2024 1 608 52 13_ĐH_QTKD4 1

166 180215041 Kinh tế biến đổi khí hậu 180215041.2412
Sử Thị Oanh Hoa

Trần Huy Khôi
18/12/2024 4

503, 

504
52 13_ĐH_QTKD4

167 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24117 Nguyễn Thị Hằng 23/12/2024 2 509 51 13_ĐH_QTKD5 1
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168 111315006 Anh văn 1 111315006.24131
Trần Nguyễn Thị Nhất 

Vương
17/12/2024 4 409 51 13_ĐH_QTKD5

169 180115021
Kỹ năng thuyết trình và làm 

việc nhóm
180115021.2415 Trần Thanh Tâm 24/12/2024 2 610 51 13_ĐH_QTKD5

170 180115096 Quản trị học 180115096.2415
Hoàng Thị Vân

Thành Ngọc Mỹ Duyên
25/12/2024 4 609 51 13_ĐH_QTKD5

171 180215001 Kinh tế vi mô 180215001.2416 Lê Thị Xoan 27/12/2024 1 610 51 13_ĐH_QTKD5

172 180215041 Kinh tế biến đổi khí hậu 180215041.2413
Sử Thị Oanh Hoa

Trần Huy Khôi
18/12/2024 4 608 51 13_ĐH_QTKD5

173 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.24117 Nguyễn Thị Hằng 23/12/2024 2 409 52 13_ĐH_QTKD6

174 111315006 Anh văn 1 111315006.24132
Trần Nguyễn Thị Nhất 

Vương
17/12/2024 2 409 52 13_ĐH_QTKD6

175 180115021
Kỹ năng thuyết trình và làm 

việc nhóm
180115021.2416 Trần Thanh Tâm 24/12/2024 2 509 52 13_ĐH_QTKD6 4

176 180115096 Quản trị học 180115096.2416
Hoàng Thị Vân

Thành Ngọc Mỹ Duyên
25/12/2024 4 509 52 13_ĐH_QTKD6

177 180215001 Kinh tế vi mô 180215001.2417 Lê Thị Xoan 27/12/2024 1 409 52 13_ĐH_QTKD6

178 180215041 Kinh tế biến đổi khí hậu 180215041.2413
Sử Thị Oanh Hoa

Trần Huy Khôi
18/12/2024 4

403, 

404
52 13_ĐH_QTKD6 1

179 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2412 Huỳnh Đăng Nguyên 23/12/2024 3
503, 

504
48 13_ĐH_QLĐT 1

180 111115011 Xác suất thống kê 111115011.24112 Dương Thị Xuân An 24/12/2024 4
403, 

404
48 13_ĐH_QLĐT

181 111315006 Anh văn 1 111315006.24113 Nguyễn Thị Thu Hương 17/12/2024 3
503, 

504
48 13_ĐH_QLĐT

182 140115113
Môi trường và bảo vệ môi 

trường
140115113.2411

Nguyễn Thị Phương Lệ 

Chi
18/12/2024 3

401, 

402
48 13_ĐH_QLĐT

183 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2419 Dương Thị Xuân An 23/12/2024 4
505, 

506
46 13_ĐH_TĐ1

184 111315006 Anh văn 1 111315006.24115 Nguyễn Ngọc Thùy 17/12/2024 3 609 46 13_ĐH_TĐ1
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185 121115015 Pháp luật đại cương 121115015.2418 Vũ Thị Hạnh Thu 20/12/2024 2 509 46 13_ĐH_TĐ1

186 160115003 Nhập môn Trắc địa bản đồ 160115003.2412 Lê Trung Chơn 26/12/2024 4 610 46 13_ĐH_TĐ1 4

187 160115004 Phương pháp học đại học 160115004.2411 Nguyễn Thị Hải Yến 24/12/2024 4 608 46 13_ĐH_TĐ1

188 190115008 Địa mạo 190115008.2412 Trần Đức Dậu 18/12/2024 3 609 46 13_ĐH_TĐ1

189 111115008 Toán cao cấp 1 111115008.2419 Dương Thị Xuân An 23/12/2024 4
503, 

504
46 13_ĐH_TĐ2 1

190 111315006 Anh văn 1 111315006.24116 Nguyễn Ngọc Thùy 17/12/2024 3 610 46 13_ĐH_TĐ2

191 121115015 Pháp luật đại cương 121115015.2418 Vũ Thị Hạnh Thu 20/12/2024 2 610 46 13_ĐH_TĐ2

192 160115003 Nhập môn Trắc địa bản đồ 160115003.2411 Lê Trung Chơn 26/12/2024 4 609 46 13_ĐH_TĐ2

193 160115004 Phương pháp học đại học 160115004.2412 Mai Thị Duyên 24/12/2024 4 609 46 13_ĐH_TĐ2 3

194 190115008 Địa mạo 190115008.2411 Trần Đức Dậu 18/12/2024 3 610 46 13_ĐH_TĐ2 5

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 11 năm 2024

Lê Thị Phụng                Nguyễn Thị Huy

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. KHẢO THÍ& ĐBCL NGƯỜI LẬP BIỂU




























